
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11KT2             NGÀNH : HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11KT054 ðỗ Thị Diễm 20/05/1985 5.0 5.0 6.0 6.0 5.7 3.5 7.0 7.0 4.6 6.4

2 11KT056 Hồ Thị Mỹ Hà 10/09/1992 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1.5 7.0 7.0 3.8 6.5

3 11KT057 Hoàng Thị Hà 08/03/1990 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 3.0 6.0 6.0 4.7 6.2

4 11KT060 Trần Thị Hằng 01/10/1989 5.0 5.0 6.0 6.0 5.7 4.0 6.0 6.0 4.9 5.9

5 11KT064 Nông Thị Lịch 28/11/1987 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 2.0 5.0 5.0 4.2 5.7

6 11KT066 Lê Thị Huyền My 10/12/1991 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 3.0 3.0

7 11KT086 Trần Thị Lê Trinh 11/02/1989 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.5 5.0 5.0 4.8 5.5

8 11KT088 Trần Thị Cẩm Tú 22/04/1990 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.5 4.0 4.0 4.3 5.0

9 11KT092 ðỗ Xuân Vinh 14/09/1981 6.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0

10 11KT093 ðào Thụy Thúy Vy 28/09/1987 9.0 9.0 6.0 6.0 7.0 0.0 3.5 3.5

11 Thái Thị Ngọc Nhung 26/08/1981 9.0 9.0 8.0 8.0 8.3 0.0 4.2 4.2

12 10NH082 Nguyễn Thị Nga 07/03/1981 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.5 2.5 4.3 4.3

13 10NH047 Lê Thiện Toàn 11/12/1990 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 4.5 4.5

14 10KK041 Trần Anh Thư 04/12/1972 6.0 6.0 5.0 5.0 5.3 4.0 4.0 4.7 4.7

15 09MR007 Trần Thị Thanh Huyền 24/06/1989 5.0 5.0 7.0 7.0 6.3 2.5 2.5 4.4 4.4

16 09MR028 Nguyễn Văn Linh 26/10/1989 6.0 6.0 5.0 5.0 5.3 3.0 3.0 4.2 4.2

17 09MR031 Nguyễn ðức Cung Thuy 19/05/1990 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 3.5 3.5

18 10KK014 Nguyễn Y Nguyên 16/12/1991 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 0.0 3.2 3.2

19 09MR002 ðỗ Tấn ðạt 20/07/1990 0.0 0.0 5.0 5.0 3.3 2.5 2.5 2.9 2.9

20 10NH027 Phạm Hữu Phong 14/07/1987 6.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0

21 12KT2 Trần Phuong Uyên 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 4.5 4.5

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

Mã HS Họ & Tên Ngày Sinh
Qúa trình 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU VÀO ðIỂM THI (LẦN 2)
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